
Bộ TÀI CHÍNH CỘNG HOÀ XẢ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

Sổ: 184/2015/TT-BTC Hà Nội, ngày 17 tháng 11 năm 2015 

THÔNG Tư 

Quy định thủ tục về kê khai, bảo lãnh tiền thuế, thu nộp tiền thuế, tiền chậm nộp, 
tiền phạt, tiền phí, lệ phí, các khoản thu khác, đối với hàng hóa xuất khẩu, nhập 

khẩu, quá cảnh và phưcmg tiện xuất cảnh, nhập cảnh, quá cảnh 

Căn cứ Luật Ngân sách nhà nước sổ 01/2002/QH11 ngày 16/12/2002 của Quốc 
hội; Luật Ngân sách nhà nước sẻ 83/2015/QHỈ3 ngày 25/6/2015 của Quốc hội; 

Căn cứ Luật Giao dịch điện tử số 51/2005/QH11 ngày 29/11/2005 của Quốc hội; 

Căn cứ Luật Quản lỷ thuế số 78/2006/QH11 ngày 29/11/2006; Luật sửa đổi, bô 
sung một số điều của Quản lý thuế sổ 21/2012/QH13 ngày 20/11/2012 của Quốc hội; 

Căn củ Luật Ngân hàng Nhà nước Việt Nam so 46/2010/QHỈ2 ngày 
16/06/2010 của Quốc hội; 

Căn cứ Luật các tổ chức tín dụng số 47/20Ỉ0/QH12 ngày 16/6/2010 cùa Quốc 

Căn cứ Luật Hải quan sổ 54/20Ỉ4/QHỈ3 ngày 23/6/2014 của Quốc hội; 

Căn cứ Pháp lệnh phí và lệ phí sổ 38/2001/PL-UBTVQHỉ0 ngày 28/8/200ỉ của 
ủy ban thường vụ Quốc hội; 

Căn cứ Nghị định 215/2013/NĐ-CP ngày 23/12/2013 của Chỉnh phủ quy định 
về chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Tài chính; 

Theo đề nghị của Tỏng cục trưởng Tổng cục Hải quan; 

Bộ trưởng Bộ Tài chính ban hành Thông tư Quy định thủ tục về kê khai, bào 
lãnh tiền thuế, thu nộp tiền thuế, tiền chậm nộp, tiền phạt, tiền phí, lệ phí, các khoản 
thu khác, đổi với hàng hóa xuất khâu, nhập khẩu, quá cảnh và phương tiện xuất cảnh, 
nhập cảnh, quá cảnh như sau: 

CHƯƠNG I 
QUY ĐỊNH CHUNG 

Điều 1. Phạm vi điều chỉnh và đối tượng áp dụng 
1. Phạm vi điều chinh 
Thông tư này quy định thủ tục về: 
a) Kê khai, thu nộp thuế, tiền chậm nộp, tiền phạt, tiền phí, lệ phí, các khoản thu 
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khác đổi với hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu, phương tiện xuất nhập cảnh của cơ quan 
hải quan (sau đây gọi chung là thu nộp tiền thuế); kê khai thu nộp tiền phí, lệ phí và 
các khoản thu khác của cơ quan quản lý kết nối qua một cửa quốc gia (sau đây gọi 
chung là "thu nộp tiên phí); 

b) Bảo lãnh tiền thuế đối với hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu bằng phương thức 
điện tử (sau đây gọi là bảo lãnh tiền thuế điện tử). 

2. Đối tượng áp dụng: 
a) Người nộp thuế, người khai hải quan (sau đây gọi chung là người nộp thuế) 

theo quy định tại khoản 1 Điều 2 Luật Quản lý thuế, Điều 2 Nghị định số 
83/2013/NĐ-CP ngày 22/07/2013 của Chính phủ quy định chi tiết thỉ hành một số 
điều của Luật quản lý thuế và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật quản lý thuế 
(sau đâỵ gọi tắt là Nghị định số 83/2013/NĐ-CP); khoản 14 Điều 4 Luật Hải quan; cơ 
quan, tổ chức, cá nhân được ủy nhiệm thu thuế theo quy định tại Điều 3 Nshị định số 
83/2013/NĐ-CP; 

b) Cơ quan hải quan bao gồm: Tổng cục Hải quan, Cục Hải quan tỉnh, liên tỉnh, 
thành phố trực thuộc trung ương, Chi cục Hải quan, Đội Kiểm soát Hải quan và đơn vị 
tương đương; 

c) Cơ quan Kho bạc Nhà nước bao gồm: Kho bạc Nhà nước; Sở Giao dịch Kho 
bạc Nhà nước; Kho bạc Nhà nước tỉnh, thành phổ trực thuộc trung ương; Kho bạc 
Nhà nước huyện, quận, thị xã, thành phố trực thuộc tỉnh; 

d) Cơ quan quản lý bao gồm: các Bộ, ngành có thu phí, lệ phí và các khoản thu 
khác thực hiện cơ chế qua cổng thông túi một cửa quốc gia; 

đ) Ngân hàng bao gồm: ngân hàng thương mại, ngân hàng liên doanh, ngân 
hàng 100% von nước ngoài, chi nhánh ngân hàng nước ngoài được Ngân hàng Nhà 
nước Việt Nam xác nhận là ngân hàng nước ngoài mở chi nhánh và hoạt động tại Việt 
Nam có liên quan đến việc thu nộp tiền thuế và phát hành bảo lãnh tiền thuế điện tử; 

e) Các tổ chức, cá nhân có liên quan đến việc thu nộp tiền thuế, phí, lệ phí 
và/hoặc bảo lãnh tiền thuế điện tử. 

Điều 2. Giải thích từ ngũ 
Trong Thông tư này, các từ ngữ dưới đây được hiểu như sau: 
1. "Bảo lãnh tiền thuế điện tử": là hình thức phát hành thư bảo lãnh thuế của 

ngân hàng bàng phương thức truyền nhận dữ liệu thông điệp bảo lãnh tiền thuế thông 
qua Công thanh toán điện tử hải quan. 

2. "Cổng thanh toán điện tử hải quan": là hệ thống kết nối, trao đổi, đối chiểu 
và cung cấp thông tin điện tử để phục vụ công tác thu nộp tiền thuế, phí, lệ phí, bảo 
lãnh thuế điện tử giữa cơ quan hải quan, cơ quan Kho bạc Nhà nước, các ngân hàng và 
các cơ quan quản lý thực hiện kết nối qua một cửa quốc gia. 

3. "Cổng thông tin một cửa quốc gia": là hệ thống tích hợp kết nối, trao đổi 
thông tin điện tử giữa cơ quan hải quan và các cơ quan quản lý thực hiện kết nối một 
cửa quốc gia để phục vụ cẩp phép đối với hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu, quá cảnh và 
phương tiện xuất cảnh, nhập cảnh, quá cảnh. 

4. "Cổng thông tin điện tử hải quan": là cổng thông tin tích họp giữa các hệ 
thống thông tin, ứng dụng và các dịch vụ liên quan đến nghiệp vụ hải quan. 
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5. "Cơ chế hải quan một cửa quốc gia" là hệ thống tích hợp cho phép: 
a) Các bên tham gia hoạt động xuất khẩu, nhập khẩu nộp hoặc gửi thông tin và 

chứng từ chuẩn hóa tới một điểm tiếp nhận duy nhất; 
b) Các cơ quan Nhà nước xử lý dữ liệu, thông tin và ra quyết định dựa trên hệ 

thống các quy trình, thủ tục thống nhất và đồng bộ; ra quyết định và gửi quyết định 
này tới hệ thống được thỏa thuận cung cấp và trao đổi thông tin thống nhất giữa các 
cơ quan Nhà nước; 

c) Cơ quan hải quan ra quyết định cuối cùng về việc thông quan, giải phóng 
hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu, quá cảnh hoặc phương tiện vận tải xuất cảnh, nhập 
cảnh, quá cảnh căn cứ vào các quyết định của các cơ quan Nhà nước có liên quan 
được hệ thống chuyển tới kịp thời theo quy định về cung cấp dịch vụ công. 

6. "Core Banking": là một phần mềm hệ thống về ngân hàng lõi, hệ thống các 
phân hệ nghiệp vụ cơ bản của ngân hàng như tiền gửi, tiền vay, khách hàng..., hệ 
thống phần mềm tích hợp các ứng dụng tin học trong quản lý thông tin, tài sản, giao 
dịch, quản trị rủi ro ... trong hệ thống ngân hàng, là hạt nhân toàn bộ hệ thống thông 
tin của một hệ thống ngân hàng. 

7. "Hệ thống kế toán thuế tập trung": là chương trình ứng dụng quản lý kế toán 
nghiệp vụ thuế và thu khác đối với hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu của cơ quan hải 
quan (sau đây gọi là Hệ thống KTTT). 

8. "Mã vạch": là sự thể hiện thông tin dưới dạng nhìn thấy trên bảng kê nộp tiền 
hoặc giấy nộp tiền mà máy móc có thể đọc được. 

9. "Ngân hàng phối hợp thu với cơ quan hải quan": là ngân hàng đã ký Thỏa 
thuận họp tác với Tống cục Hải quan về phối hợp thu nộp tiền thuế, bảo lãnh tiền thuế 
điện tử, sau đây gọi là "ngân hàng phối hợp thu". 

10. "Ngân hàng chưa phối hợp thu với cơ quan hải quan": là nệân hàng chưa ký 
Thỏa thuận hợp tác với Tổng cục Hải quan về phối hợp thu nộp tiền thuế, bảo lãnh 
tiền thuế điện tử, sau đây gọi là "ngân hàng chưa phối hợp thu". 

1 lề "Ngân hàng ủy nhiệm thu" là ngân hàng đã ký thỏa thuận về phối hợp thu 
ngân sách nhà nước với Kho bạc Nhà nước và có tài khoản của Kho bạc Nhà nước mở 
tại ngân hàng đó. 

12. "Tiền phí, lệ phí" bao gồm: 
a) Tiền phí, lệ phí thuộc cơ quan hải quan quản lý; 
b) Tiền phí, lệ phí và các khoản thu khác đối với hàng hóa xuất khẩu, nhập 

khâu, phương tiện xuất nhập cảnh của cơ quan quản lý thu qua cổng thông tin một cửa 
quốc gia (sau đây gọi chung là tiền phí); 

c) Tiền phí, lệ phí do cơ quan hải quan thu hộ một số Hiệp hội. 
13. "Số định danh hồ sơ": là dãy sổ duy nhất do máy tính tự sinh được gắn với 

từng hồ sơ. Số định danh được sử dụng để phân biệt, tìm kiếm giữa các hồ sơ. 
14. "Tài khoản tiền gửi chuyên dùng thu phí, lệ phí và các khoản thu khác của 

các cơ quan quản lý": là tài khoản tiền gửi chuyên dùng thu phí, lệ phí và các khoản 
thu khác của các đơn vị thuộc bộ, ngành mở tại Kho bạc Nhà nước hoặc ngân hàng 
phôi họp thu chuyên đê theo dõi, quản lý các khoản tiên phí, lệ phí và các khoản thu 
khác (sau đây gọi là tài khoản tiền gửi thu phí). 



15. "Tài khoản của cơ quan thu": là tài khoản của cơ quan Thuế, Hải quan và 
các cơ quan khác được Chính phủ, Bộ Tài chính giao nhiệm vụ tổ chức thu ngân sách 
nhà nước mở tại Kho bạc Nhà nước. 

16. "Tài khoản tiền gửi lệ phí thu hộ": là tài khoản của cơ quan hải quan mở tại 
Kho bạc Nhà nước dùng để thu hộ các khoản tiền phí, lệ phí của các Hiệp hội. 

Điều 3. Tài khoản nộp thuế, phí 
1. Tài khoản thu nộp ngân sách nhà nước của cơ quan hải quan sử dụng để thu 

các khoản tiền thuế, tiền chậm nộp và các khoản thu khác phải nộp vào ngân sách nhà 
nước, trừ các khoản quy định tại khoản 2 Điêu này. 

2. Tài khoản tiền gửi của cơ quan hải quan 
a) Tài khoản tiền gửi sử dụng để thu các khoản tiền thuế của hàng hóa là 

nguyên liệu, vật tư nhập khẩu để sản xuất hàng xuất khẩu, hàng hóa tạm nhập - tái 
xuất, hàng hóa tạm xuất - tái nhập, thu thuế chốne bán phá giá, chống trợ cấp, thuế tự vệ; 

b) Tài khoản tiền gửi sử dụng để thu phí, lệ phí hải quan; phí, lệ phí thu hộ; 
c) Tài khoản tiền gửi sử dụng để thu tiền, bán hàng tịch thu và các khoản thu 

khác, tiền ký quỹ. 
3. Tài khoản tiền gửi chuyên dùng thu phí, lệ phí và các khoản thu khác đối với 

hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu, quá cảnh; phương tiện xuất cảnh, nhập cảnh, quá cảnh 
của cơ quan quản lý mở tại ngân hàng hoặc Kho bạc Nhà nước. 

Điều 4. Xác định ngày nộp tiền thuế 
1. Đối với hình thức nộp thuế qua giao dịch điện tử: là ngày người nộp thuế 

thực hiện giao dịch trích tài khoản của mình tại ngân hàng để nộp tiền và được hệ 
thống Core Banking xác nhận giao dịch nộp tiền đã thành công. 

2. Đối với hình thức nộp thuế e,iao dịch tại quầy: ngày nộp thuế được xác định 
là ngày Kho bạc Nhà nước hoặc ngân hàng xác nhận đã nộp tiền lên liên chứng từ nộp 
tiền của người nộp thuế, 

Điều 5. Chứng từ nộp thuế, phí 
1. Các loại chứng từ: 
a) Bảng kê nộp thuế sử dụng để người nộp thuế kê khai thông tin cho từng loại 

thuế đôi với hàng hóa xuất khấu, nhập khâu của cơ quan hải quan theo mẫu số 
01/BKNT ban hành kèm theo Thông tư này. 

Bảng kê nộp phí sử dụng để người nộp thuế kê khai thông tin nộp phí cho cơ 
quan quản lý theo mẫu số 02/BKNP ban hành kèm theo Thông tu1 này; 

b) Giấy nộp tiền vào ngân sách nhà nước theo mẫu số C1-02/NS hoặc vào tài 
khoản thu phí theo mẫu số 01-11/PHI ban hành kèm theo Thông tư này. 

Giấy nộp tiền vào ngân sách nhà nước hoặc vào tài khoản thu phí do ngân hàng 
cấp cho người nộp thuế phải đầy đủ thông tin số, ký hiệu chứng từ, dấu và chữ ký của 
ngân hàng, Kho bạc Nhà nước theo quy định của pháp luật; 

c) Biên lai thu thuế, thu phí theo mẫu quy định của Bộ Tài chính sử dụng để cơ 
quan thu thu tiền trực tiếp từ người nộp thuế. 

2. Lập chứng từ: 
Người nộp thuế lập chứng từ nộp thuế, phí theo mẫu quy đinh tại khoản 1 Điều này. 
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Trường hợp lập chứnơ từ nộp tiền tại chương trinh hỗ trợ trên cổng thông tin điện 
tử hải quan, người nộp thué kê khai mã số thuế và số tờ khai để in chứng từ nộp tiền 
chuyển ngân hàng phối họp thu hoặc Kho bạc Nhà nước để nộp tiền thuế hoặc tiền phí. 

Một bảng kê, một giấy nộp tiền được sử dụng để nộp tiền thuế cho một hoặc 
nhiều tờ khai hải quan; một bảng kê, một giấy nộp tiền được sử dụng để nộp tiền phí 
cho một hoặc nhiều hồ sơ lô hàng. 

3. In chứng từ: 
a) Việc in chứng từ nộp tiền cho người nộp thuế (nếu người nộp thuế yêu cầu) 

đưọ'c thực hiện sau khi ngân hàng phối họp thu đã kiểm soát nội bộ, thực hiện truyền 
thông tin và chuyển tiền vào ngân sách nhà nước, truyền thông tin chứng từ nộp tiền 
qua Cổng thanh toán điện tử hải quan; 

b) Đối với ngân hàng chưa phối hợp thu việc in chứng từ nộp tiền cho người 
nộp thuế được thực hiện sau khi đã kiểm soát nội bộ, thực hiện chuyển tiền vào ngân 
sách nhà nước. 

4. Sử dụng, cấp chúng từ nộp thuế phục hồi, xác nhận số thuế đã nộp: 
a) Chứng từ nộp thuế, phí được ngân hàng, Kho bạc Nhà nước xác nhận (đã ký 

tên, đóng dấu) được sử dụng quyết toán với cơ quan quản lý thuế; 
b) Trường họp người nộp thuế có nhu cầu cấp chứng từ đã nộp thuế thì được 

cấp chứng từ nộp thuế phục hồi từ theo mẫu C1-02/NS/PH ban hành kèm theo Thông 
tư này. 

bl) Ngân hàng, Kho bạc Nhà nước đã thực hiện giao dịch trích tiền từ tài khoản 
của người nộp thuế hoặc thu tiền thuế có trách nhiệm cấp chứng từ nộp thuế phục hồi 
cho người nộp thuế, trong đó phải đầy đủ các thông tin theo chứng từ gốc và có ngày 
cấp chứng từ chuyển đổi, chữ ký, tên cán bộ đại diện, đóng dấu của cơ quan cấp 
chứng từ phục hồi; 

b2) Cơ quan hải quan cấp giấy xác nhận số thuế đã nộp cho người nộp thuế trên 
cơ sở dữ liệu thu nộp do Kho bạc Nhà nước chuyển sang. 

Điều 6. Điều kiện ngân hàng tham gia phối họp thu 
Ngân hàng phải đáp ứng đầy đủ các điều kiện sau: 
1. Đã triển khai hệ thống Core Banking. 
2Ể Hệ thống công nghệ thông tin của ngân hàng đáp ứng kết nối và trao đổi 

thông tin 24/7 với cổng thanh toán điện tử hải quan, đảm bảo an toàn, bảo mật hệ 
thống công nghệ thông tin. 

3. Hệ thống công nghệ thông tin của ngân hàng có chức năng thu nộp tiền thuế 
tại quầy và thu nộp tiền thuế qua kênh giao dịch điện tử. 

4. Cam kết có đầy đủ trang thiết bị, cơ sở vật chất kỹ thuật, nguồn nhân lực; 
tuân thủ nghiêm túc các nguyên tắc, quỵ trình, trách nhiệm đáp ứng yêu cầu tổ chức 
phối hợp thu nộp tiền thuế, bảo lãnh thuế điện tử. 

Trường hợp ngân hàng có điều kiện đặc thù, chưa đáp ứng điều kiện quy định 
tại khoản 4 Điều này, Tổng cục Hải quan có văn bản trình Bộ Tài chính xử lý từng 
trường hợp cụ thể theo nguyên tắc đảm bảo an toàn, bảo mật, công bằng và hiệu quả. 

Điều 7. Hồ sơ, thủ tục đăng ký tham gia phối họp thu 
1. Hồ sơ đăng ký: 
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